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  ả năn  t p    n    ịu   n  án  ủ  k o   tây 

 (Solanum tuberosum L.)    n  D  m nt trên m   trườn  

 ó bổ sun  sorb tol  
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N  n n  y 16 t án  8 năm 2017  

C ỉn  sử  n  y 20 t án  9 năm 2017; C ấp n  n đăn  n  y 10 t án  10 năm 2017 

Tóm tắt: Khoai tây (Solanum tuberosum L.) l  một tron   á  lo    ây lươn  t    qu n tr n  n ất 

t ế   ớ   xếp t ứ tư về sản lượn . B ến đổ  k     u  đặ  b  t l    n  án v  nướ  b ển dân   tá  

độn  lớn đến sản lượn   ây lươn  t     tron  đó  ó  ây k o   tây. N  ều n    n  ứu   o t ấy một 

s  lo   t    v t  ó k ả năn  t p    n    ịu vớ   á  đ ều k  n bất lợ  từ m   trườn .  ron  n    n 

 ứu n y  t n  t p    n    ịu   n  án  k ả năn     n    ịu t t  ơn vớ  mứ    n   o s u k   đượ  

t ếp xú  vớ  mứ    n t ấp  đượ  đán    á tr n k o   tây    n  D  m nt. Cá    ồ  k o   tây nu   

 ấy m  (in vitro) đượ  t ếp xú  m   trườn  bổ sun  sorb tol ở  á  nồn  độ k á  n  u tron  7 n ày 

để t o t n     n    ịu   n.   u đó  k ả năn    ịu   n n ân t o  ủ   á    ồ  sẽ đượ  đán    á s u 

14 n  y v  s u 28 n  y từ k     uyển s n   á  m   trườn   ó nồn  độ sorb tol   o  ơn.  ết quả 

bướ  đầu   o t ấy  n ữn   ây k o   tây t ếp xú  vớ    n n ẹ ở m   trườn  bổ sun  sorb tol mứ  

50 mM tăn  k ả năn     n    ịu t t n ất ở      đo n s u. Cá  mẫu k o   tây D  m nt đã qu  t p 

   n    ịu đều  ó   ồ    o  ơn   t bị   ảm tr n  lượn  tươ  v  tr n  lượn  k    ơn  s n  t  m n  ều 

  ồ  mớ  v  lá mớ   ơn  v   ũn  t    lũy n  ều   lorop yll  ơn  á   ây   ư  đượ  t p   ịu   n. 

Từ khoá:   n  t p    n    ịu  k o   tây  Solanum tuberosum    n  sorb tol. 

1. Đặt vấn đề

 

 ron  sản xuất n n  n    p  khoai tây là 

 ây lươn  t    p ổ b ến  ó   á trị d n  dưỡn  

  o  đứn  t ứ 4 tr n t ế   ớ  về mặt sản lượn  

tươ  s u lú  mì    o v  n       ếm 50% tổn  

sản lượn   ây  ó  ủ (FAO  2015).  uy n   n  

sản lượn  k o   tây bị suy   ảm đán  kể trướ  

n ữn  ản   ưởn  p ứ  t p  ủ  b ến đổ  k   

  u  tron  đó  ó yếu t    n  án. 

_______ 

 á    ả l  n   .   .: 84-1689755825. 

   Email: thuhuong825@gmail.com 
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H n t ườn  tá  độn  đến s n  trưởn   năn  

suất  ủ   ây  l m   ảm   m lượn  sắ  t   ủ  lá  

  ảm  o t độn  quang  ợp  ủ  lụ  l p. Cây bị 

  n  t n  to n vẹn  ủ  m n  tế b o bị đe d   do 

áp suất t ẩm t ấu nộ  b o bị ản   ưởn  [1].     

đ   mặt vớ    n  t    v t tăn   ườn  t    lũy 

 á    ất đ ều   ỉn  áp suất t ẩm t ấu nộ  b o 

n ư prol ne  một s  lo    ydro   bon t n  

 ly  ne bet  ne v   á    ất t n k á  để  ỗ trợ 

 ấp t u nướ .    t    lũy prol ne k    ặp đ ều 

k  n bất lợ  đượ   o  l    ỉ t ị   o k ả năn  

   n    ịu  ủ  t    v t [2  3]. B n   n  k ả 

năn     n    ịu (toler n e)  n  ều n    n  ứu 

mailto:thuhuong825@gmail.com
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  o t ấy một s  lo   t    v t  ó k ả năn  t p 

   n    ịu (   l m t on) trướ   á  đ ều k  n 

bất lợ  từ m   trườn  [3  4].   eo đó  t p    n  

  ịu   n l  k ả năn  tăn   ườn  t n     n  

chịu   n  án s u k   đượ  t ếp xú  vớ  đ ều 

k  n   n ở mứ  n ỏ v  vừ . 

Ở V  t N m   á  n    n  ứu về k o   tây 

t p trun    ủ yếu v o    n    n   l   t o    n  

v  t n  k án  vớ  một s  lo   b n  v  k uẩn 

v rus   ầu n ư   ư   ó n    n  ứu n o về  ơ 

  ế t p    n    ịu  ủ  k o   tây trướ   á  đ ều 

k  n bất lợ  p   s n      [5]. Khoai tây 

(Solanum tuberosum L.)    n  D  m nt đượ  

n  p nộ  từ H  L n     n  đã đượ  k ảo 

n    m từ năm 2000  đượ  đán    á l   ó k ả 

năn     n    ịu sâu b n  k á   t n  ễm m   

sươn   năn  suất t t v    o  ủ   ất lượn    o. 

 ron  n    n  ứu n y  t n  t p    n    ịu 

  n  án đượ  đán    á tr n k o   tây    n  

D  m nt tron  đ ều k  n   n n ân t o in 

vitro. 

2. Đối tượng và phương pháp 

2.1. Đ i tượng 

    tượn   ủ  n    n  ứu l   ây k o   tây 

S. tuberosum    n  D  m nt nu    ấy m  t   

P òn  t   n    m Nu    ấy m       v t v  V  

tảo   run  tâm   o         s n     o    n  

      rườn          K o         n   n      

    Qu       H  Nộ . 

2.2. Phương pháp 

2.2.1. Phương pháp nuôi cấy và xử lý t p 

ch ng chịu  

Nu    ấy đo n t ân  ây  on k o   tây  

(   ều d   1.5  m  m n  2 lá) tr n m   trườn  

khoáng  ơ bản Mur s   e &  koo  (M   

1962)   ó bổ sun  1 mg/l IBA + 30 g/l sucrose 

+ 7 g/l agar, trong vòng 2 tháng. N   t độ nu   

 ấy 25 
0
C ± 2 

0
C    ế độ    ếu sán  16   ờ/n  y 

vớ   ườn  độ    ếu sán  2500 lux.  

Sau 2 tháng, cây con in vitro vẫn đ n  ở 

     đo n s n  trưởn   đem nu    ấy đo n t ân 

 ây  on tron  m   trườn  M   ó bổ sun  0 

mM, 50 mM, 100 mM, 200 mM sorbitol; tươn  

ứn  vớ  m   trườn  đ     ứn  (M ) v   ác môi 

trườn  vớ  mứ    n tăn  dần.   u 7 n  y sẽ 

đán    á ản   ưởn   ủ  mứ    n l n   ồ   

khoai tây. 

2.2.2. Đánh giá tác động của t p ch ng chịu 

trong điều kiện hạn gia tăng 

  u 7 n  y t ếp xú  vớ  m   trườn    n   ây 

 on  o  n ư đã đượ  t p l m quen vớ  đ ều k  n 

  n  án. C ồ   ây đượ    uyển s n  nu    ấy 

tron   á  m   trườn   ó   m lượn  sorbitol 

tươn  đươn  v    o  ơn so vớ  mứ    n trướ  

đó (Hìn  1).   u 14 n  y v  28 n  y sẽ đán  

  á k ả năn  t p    n    ịu   n  ủ   ây 

Diamant in vitro thông qua so sán  một s    ỉ 

t  u s n  lý   ữ   ây đã qu  t p    n    ịu v  

 ây   ư  qu  t p    n    ịu ở mỗ  mứ  độ   n. 

 

 

Hìn  1.  ơ đồ   uyển m   trườn  nu    ấy. 

   lá mớ  s n  trun  bìn  
= 

 ổn  s  lá mớ  s n  

cây  ổn  s   ây 

Gcv   
     ồ  mớ  s n  trun  bìn  

= 
 ổn  s    ồ  mớ  s n  

cây  ổn  s   ây 

Tr n  lượn  tươ  ( L ) đượ  xá  địn  

bằn   á    ân mẫu b o  ồm  ả t ân  lá v  rễ. 
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  u đó  mẫu đượ  sấy ở 38 
o
C trong 72 h và 

đượ  xá  địn  tr n  lượn  k   ( L ). 

2.2.3. Xác định hàm lượng Chlorophyll  

Chlorop yll (C l.) từ m  lá đượ     ết 

trong dung môi aceton 80%  v  đượ  đo độ  ấp 

t ụ ở  á  bướ  són  646 nm v  664 nm (A646 và 

A664).  

H m lượn  Chla và Chlb đượ  t n  theo 

  n  t ứ   ủ  Porr , 2006 [6]. 

Chla (µg/ml) = 12.7 × A664 – 2.69 × A646  

Chlb (µg/ml) = 22.9 × A646 – 4.68 × A664  

2.4. Xác định hàm lượng proline 

H m lượn  prol ne đượ  xá  địn  d   t eo 

p ươn  p áp so m u  ủ  B tes v   s.  1973 [7] 

 ó  ả  t ến. Dị      ết prol ne từ 50 m  mẫu 

t ân v  lá k o   tây đượ  đo độ  ấp t ụ ở bướ  

són  520 nm vớ  đ     ứn  l  toluene. H m 

lượn  prol ne đượ  t n  d   v o đườn    uẩn 

l  tươn  qu n độ  ấp t u A520  ủ   á  dun  

dị   L-prol ne (Mer k) p   ở  á  nồn  độ 0  25  

50  75  100 µM b ết trướ .  

 ườn    uẩn: Y = 0.007x – 0.001 có R
2 

= 

0.993 

Tron  đó x l  nồn  độ prol ne (µM), Y là 

  á trị A520  

2.5. Xử lý s  liệu 

Cá  kết quả đượ  t n  bằn  trun  bìn   ủ  3 

lần lặp l   t   n    m v  s   s  đượ  t n  bằn  

hàm STDEV trên Excel. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Ảnh hưởng của các mức hạn đến chồi khoai 

tây Diamant nuôi cấy in vitro 

  u 7 n  y t ếp xú  vớ  đ ều k  n   n   ây 

 on bị    m s n  trưởn : nảy   ồ  kém  ơn v  

  ồ  n ỏ  ơn tron  m   trườn  k  n   ó 

sorb tol.  L  v   L   ủ   á  mẫu k   t ếp xú  

  n  ũn    ảm k       tăn  mứ    n  đặ  b  t 

 L    ảm n  n  (s  l  u k  n  đượ  trìn  b y).  

N ữn   ây  on t ếp xú  vớ  mứ    n   n  

  o t ì  ó   m lượn  C l. tổn  s  tron  m  lá 

  n  t ấp (Hìn  2 ). N ượ  l      m lượn  

prol ne  ó    ều  ướn  tăn  ở  á   ây t ếp xú  

  n (Hìn  2b)  cao n ất ở  á  cây trong môi 

trườn  bổ sun  200 mM sorb tol:  ấp 3.1 lần ở 

 ây k  n  t ếp xú    n. N ư v y s u 7 n  y 

 á  mẫu k o   tây nu    ấy đã  ó n ữn  đáp 

ứn  n ất địn  ở  ả mứ  độ p ân tử  tế b o v   ơ 

t ể trướ  đ ều k  n   n n ân t o.  ết quả  ũn  

p ù  ợp vớ  n    n  ứu về ản   ưởn   ủ    n 

tr n  ây  on k o   tây    n  Hồn  H  7 [5]. 
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Hình 2. H m lượn  C l. và prol ne  ủ   á  mẫu 

khoai tây sau 7 ngày t ếp xú    n. 

3.2. Đánh giá tính t p ch ng chịu hạn 

Về mặt  ìn  t á    á    ồ  k o   tây 

D  m nt s u      đo n t p    n    ịu   n k   

  uyển s n  m   trườn    n      đo n 2 đều  ó 

xu  ướn  p át tr ển  ìn  t á  t t  ơn  ây   ư  

qu  t p    n    ịu.  ron  mỗ  n óm xử lý   n 

     đo n 2   á    ồ  đã qu  t p    n    ịu mứ  

  n 50 mM sorb tol đều  ó  ìn  t á  t t n ất 

vớ  t ân m p  ơn   ứn   áp  ơn lá t ẫm  ơn 

(Hìn  3). Cá  s  l  u s n  lý s n   ó  sẽ   úp so 

sán   ụ t ể  ơn   ữ   ây t p    n    ịu v   ây 

đ     ứn  tron  từn  n óm m   trườn . 

a 

b 



L.Q. Mai, P.T.T. Hương / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T p 33, S  2S (2017) 14-19 17 

3.2.1. Giai đoạn t p chịu hạn giúp cây 

tăng khả năng sinh chồi, sinh lá mới 

 ừ đán    á  ìn  t á   ó t ể t ấy ở m   

trườn   ó bổ sun  sorb tol      đo n 2   á  mẫu 

  ư  qu  t p    n    ịu đều   ảm k ả năn  kéo 

d     ồ . Mặt k á   s    ồ  mớ  l   t ể    n s  

tăn  n ẹ ở  á   ây t ếp xú    n      đo n 2 so 

vớ   ây đ     ứn  (0-0). Có t ể t ấy rõ   ồ  

k o   tây tron  m   trườn  t p    n    ịu mứ  

50 mM sorb tol k   t ếp tụ    ịu mứ    n tươn  

đươn  50 mM   o s    ồ  mớ  (5.96   ồ ) v  

 ả s  lá mớ  (22 lá) l    o n ất (Hìn  4). Ở  á  

m   trườn    n  ấp 2 l  100 mM v  200 mM 

sorbitol các mẫu đã qu  t p    n    ịu mứ  50 

mM sorb tol  ũn    o   á trị   o n ất về s  

  ồ  mớ  v  lá mớ . Cá  mẫu đã qu  t p    n  

  ịu mứ  100 mM k  n    o t ấy k ả năn  

p át s n    ồ  mớ   lá mớ    o  ơn m  t  m     

 òn t ấp  ơn đ     ứn  tron   ùn  n óm. 

 

 
 

Hìn  3.   o   tây nu    ấy tr n m   trườn  k  n  bổ 

sun  (0 mM) v   á  m   trườn   ó bổ sun  sorb tol  

(50 mM, 100 mM và 200 mM) s n   á  m   trườn  

  n      đo n 2. 
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Hìn  4.      ồ  v  s  lá  ủ    o   tây D  m nt  ấy   uyển s n  m   trườn    n      đo n 2 s u k   t p    n  

  ịu (đán    á s u 14 n  y v  s u 28 n  y). 

   lá tăn  n  n  tron       đo n s u  ủ  

quá trìn     n    ịu.  ừ t ờ  đ ểm 14 n  y đến 

28 ngày sau khi   uyển t ếp s n  m   trườn  

  n 50 mM sorb tol  mẫu  ây đượ  t p    n  

  ịu mứ  50 mM  ó s  lá tăn  l n  ấp 2.75 lần  

 ây   ư  qu  t p    n    ịu   ỉ tăn  1.87 lần. (   

lá mớ   ủ   ây đ     ứn  (0-0) tăn  2.40 lần). 

3.2.2. Khoai tây Diamant đã qua t p 

ch ng chịu hạn có khả năng giảm sự hao hụt 

trọng lượng  

 r n  lượn  tươ   ủ  t    v t nó  chung 

đều bị ản   ưởn  lớn bở    n.  ron  trườn  

 ợp n y   m lượn  sorb tol   o tron  m   

trườn  nu    ấy sẽ  ây áp suất t ẩm t ấu   o v  

  n  tr n   ây   n s n  lý   o  á    ồ  k o   

tây.  L  (Hìn  5 ) t ể    n s  sụt   ảm n    m 

tr n  tỉ l  vớ  mứ    n     tăn  t ể    n ở  á  

  n  t ứ  0-50, 0-100 và 0-200 k   so sán  vớ  

0-0. N ưn  rõ r n  l       đo n t p    n    ịu 

đã   úp  á    ồ  k o   tây D  m nt   n   ế s  

  ảm  L  qu  so sán    ữ    n  t ứ  50-50 và 

0-50 hay 50-100 và 0-100 từ s u 14 n  y đến 

sau 28 n  y  L  đều   o  ơn.     vớ   á    n  

t ứ  k á  n ư 100-100 so vớ  0-100 và 50-200 

so vớ  0-200 t ì mặ  dù s u 14 n  y  L  vẫn 

t ấp  ơn n ưn  s u 28 n  y  L  đã đ t   o 

 ơn đ     ứn   ùn  n óm.  uy v y  k  n   ó 

  n  t ứ    uyển m   trườn  n o  ó mứ   LT 

  o  ơn đ     ứn    un  0-0. 
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Hình 5.  r n  lượn  tươ  v  tr n  lượn  k    ủ   hoai tây Diamant  ấy   uyển s n  m   trườn    n      đo n 

2 s u k   t p    n    ịu (đán    á s u 14 n  y v  s u 28 n  y) 

 ron  k   đó  tr n  lượn  k    ủ   á  mẫu 

đã qu  t p    n    ịu  ũn  t ể    n s      tăn  

t    lũy   ất k   so vớ  mẫu   ư  qu  t p 

   n    ịu tron  mỗ  n óm (Hìn  5b) n ư 

 L . N ưn   L   ủ   á  mẫu đã qu  t p 

   n    ịu mứ  50 mM là 50-50, 50-100 và 50-

200 đều  ó t    lũy   ất k     o  ơn mứ   L  

 ủ  đ     ứn  nu    ấy tron  m   trườn  bìn  

t ườn  (0-0).    t    lũy   ất k    ó v   trò 

qu n tr n  tron    úp  ây duy trì áp suất t ẩm 

t ấu   o v  tăn  k ả năn     n    ịu trướ  

đ ều k  n   n [3  5].  
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Hình 6. Hàm lượn  C lorop yll  ủ  k o   tây 

D  m nt  ấy   uyển s n  m   trườn    n      đo n 

2 s u k   t p    n    ịu (đán    á s u 14 n  y v  

sau 28 ngày). 

3.2.3. Hàm lượng Chlorophyll tổng s  

   t  ếu nướ  ản   ưởn  đến s  đón  mở 

k   k ổn  v  k  ến qu n   ợp  ủ   ây bị ản  

 ưởn . H m lượn  C l. l  một tron   á    ỉ s  

t ể    n k ả năn  qu n   ợp  ủ   ây. Trong 

n    n  ứu n y    m lượn  C l.   ảm n  y s u 

14 n  y k o   tây D  m nt t ếp xú  vớ    n tuy 

n   n  á  mứ    n 50 mM  100 mM   y 200 

mM sorb tol  ó s  k á  b  t về   m lượn  C l. 

k  n  n  ều.   u 28 n  y   uyển s n  m   

trườn    n      đo n 2    m lượn  C l. đều 

  ảm  ơn so vớ  m   14 n  y. Mặ  dù v y   á  

mẫu đã qu  t ếp xú    n vẫn t ể    n k ả năn  

s n  tổn   ợp n  ều C l.  ơn so vớ   á  mẫu 

  ư  đượ  t p    n    ịu tron   ùn  n óm  ả 

ở 14 n  y v  28 ngày. 

4. Kết luận 

  ều k  n   n đượ  t  ết l p bằn  sorb tol 

tron  m   trườn  nu    ấy k o   tây S. 

tuberosum    n  D  m nt in vitro l m   ảm 

s n  trưởn   ủ   ây n ưn  l m tăn    m lượn  

proline lên đán  kể.   ếp đó tron  lần   ịu   n 

t ếp s u   á    ồ  đã qu  t p    n    ịu   n đặ  

b  t ở mứ  50 mM sorb tol  ó k ả năn  s n  

trưởn  t t  ơn  á  mẫu   ư  đượ  t ếp xú    n 

trướ  đó. 
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The Drought Acclimation Ability of in vitro potato (Solanum 

tuberosum L.) Diamant Variety Cultured in Sorbitol 

Supplementing Medium  

Le Quynh Mai, Phung Thi Thu Huong 

Faculty of Biology, VNU University of Science, 334 Nguyen Trai, Hanoi, Vietnam
 

 

Abstract: Potato is the fourth most important crop in the world after rice, wheat and corn. Climate 

change, specially sea level rising and drought significantly reduce yield of crops, including potato. 

Many researches showed that some plant species have ability to acclimate to environment stresses. In 

this study, the drought acclimation, the increasing of drought tolerance in plant achieved after a period 

of time exposed to the lower level of drought stress, was evaluated on in vitro potato Diamant variety 

explants. The shoots of potato were grown on medium containing different concentrations of sorbitol 

for 7 days to be considered as drought acclimation explants. Then the explants were transferred to 

media with higher sorbitol concentrations for further 14 to 28 days. Preliminary results showed that 50 

mM sorbitol in acclimation time seem increase drought tolerance of potato Diamant variety better than 

other tested concentrations. In comparison with non-acclimation explants, the acclimation explants 

had higher shoots, reduced less fresh and dry weight, increased more new shoots and new leaves and 

also accumulated chlorophyll contents.  

Keywords: Acclimation, potato, Solanum tuberosum, drought, sorbitol.  


